
Báo cáo tháng 05 tháng / năm 2017

Tên đơn vị báo cáo: Cục THADS tỉnh Kon Tum

Người lập biểu Phạm Anh Vũ

Người ký báo cáo Cao Minh Hoàng Tùng

Chức danh người ký báo cáo CỤC TRƯỞNG


Ngày ký báo cáo Kon Tum, ngày  03 tháng 03 năm 2017

Lưu ý: nhập thông tin của đơn vị báo cáo, báo cáo tháng, người lập biểu, người ký báo cáo, chức danh người ký và ngày ký báo cáo tại SHEET này để 

các biểu mẫu sau tự điền thông tin

- Đây là mẫu báo cáo chung nên không tự ý thêm dòng, cột từ các biểu số 1 đến biểu số 5, Các biểu từ 6 đến 19 có thể thêm dòng nhưng không thêm cột 

vào trong báo cáo; nếu địa phương thêm dòng thêm cột để tiện cho việc theo dõi, quản lý, chỉ đạo điều hành, có thể thêm bên phía bên ngoài khu vực 

biểu; Không thay đổi tên của SHEET

- 



Biểu số: 06/TK-THA Đơn vị  báo cáo: 

Đơn vị nhận báo cáo: 

Ngày nhận báo cáo:……/….…/……………

Thi 

hành

xong

Đình 

chỉ

thi 

hành 

án

Đang 

thi 

hành

Hoãn

thi 

hành án

Tạm 

đình 

chỉ thi 

hành án

Tạm 

dừng 

THA 

để 

GQKN

Trường 

hợp 

khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2.066 883 1.183 22 22 2.044 1.570 895 14 619 42 474 1.135 57,90%

I Cục THADS tỉnh Kon Tum 139 79 60 5 134 86 24 1 53 8 48 109 29,07%

1 CAO MINH HOÀNG TÙNG 4 4 4 4 2 2 2 50,00%

2 ĐẶNG VĂN HÙNG 9 7 2 1 8 4 1 3 4 7 25,00%

3 TỐNG MINH LÝ 8 2 6 2 6 5 4 1 1 2 80,00%

4 PHẠM VĂN THUẬT 20 13 7 2 18 10 6 4 8 12 60,00%

5 THÁI VĂN THIỆN 26 19 7 26 10 4 1 4 1 16 21 50,00%

6 CHU TẤN ANH 22 17 5 22 12 2 5 5 10 20 16,67%

7 NGUYỄN QUANG TRUNG 8 7 1 8 3 3 5 8

8 ĐÀO THỊ THU 38 14 24 38 34 3 29 2 4 35 8,82%

9 NGUYỄN THỌ THANH 4 4 4 4 2 2 2 50,00%

II Các Chi cục THADS 1.927 804 1.123 17 22 1.910 1.484 871 13 566 34 426 1.026 59,57%

I Chi cục THADS TP Kon Tum 904 443 461 5 20 899 656 352 8 285 11 243 539 54,88%

1 CAO TIẾN ĐỒNG 40 40 3 40 40 38 2 2 95,00%

2 TRẦN THỊ KIỀU 110 64 46 110 68 41 25 2 42 69 60,29%

A

Tổng số

Chia ra:

Tổng số 

phải thi 

hành

Có điều kiện thi hành

Chƣa 

có điều 

kiện thi 

hành

Năm 

trước

chuyển 

sang

Mới

thụ lý

Tổng số 

có điều 

kiện thi 

hành

Chia ra:

Tổng cục Thi hành án dân sự

Đơn vị tính: Việc

Tên đơn vị

Tổng số thụ lý

Ủy 

thác 

thi 

hành 

án

Cục 

THADS  

 rút lên 

thi hành

Tổng số phải thi hành

Tổng số 

chuyển

kỳ sau

Tỷ lệ 

(xong + 

đình 

chỉ)/ Có 

điều 

kiện

Tổng số

ngày 26 tháng 6 năm 2015 05 tháng / năm 2017

   KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TÍNH BẰNG VIỆC 

Ban hành theo TT số: 08/2015/TT-BTP CHIA THEO CƠ QUAN THI HÀNH ÁN VÀ CHẤP HÀNH VIÊN Cục THADS tỉnh Kon Tum
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Thi 

hành

xong

Đình 

chỉ

thi 

hành 

án

Đang 

thi 

hành

Hoãn

thi 

hành án

Tạm 

đình 

chỉ thi 

hành án

Tạm 

dừng 

THA 

để 

GQKN

Trường 

hợp 

khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17A

Chia ra:

Tổng số 

phải thi 

hành

Có điều kiện thi hành

Chƣa 

có điều 

kiện thi 

hành

Năm 

trước

chuyển 

sang

Mới

thụ lý

Tổng số 

có điều 

kiện thi 

hành

Chia ra:

Tên đơn vị

Tổng số thụ lý

Ủy 

thác 

thi 

hành 

án

Cục 

THADS  

 rút lên 

thi hành

Tổng số phải thi hành

Tổng số 

chuyển

kỳ sau

Tỷ lệ 

(xong + 

đình 

chỉ)/ Có 

điều 

kiện

Tổng số

3 LÂM XUÂN HẬU 149 110 39 2 149 101 33 1 64 3 48 115 33,66%

4 NGUYỄN THỊ THỦY 142 93 49 2 142 96 44 4 47 1 46 94 50,00%

5 HOÀNG THỊ THANH ĐỨC 82 35 47 82 63 40 2 20 1 19 40 66,67%

6 LÊ THỊ HUYỀN 98 36 62 4 2 94 69 32 36 1 25 62 46,38%

7 ĐÀO MINH TUYÊN 88 32 56 88 72 36 1 35 16 51 51,39%

8 PHẠM THỊ HƯƠNG 103 32 71 1 1 102 83 51 32 19 51 61,45%

9 LÊ NGUYỄN THÚY HẰNG 92 41 51 10 92 64 37 24 3 28 55 57,81%

II Chi cục THADS huyện Đắk Hà 314 161 153 3 2 311 221 123 1 91 6 90 187 56,11%

1 NGUYỄN THỊ CHÍNH 105 53 52 2 1 103 72 39 31 2 31 64 54,17%

2 NÔNG VĂN CƯỜNG 86 47 39 1 85 53 39 12 2 32 46 73,58%

3 BÙI VĂN TÂN 81 29 52 1 81 71 33 1 35 2 10 47 47,89%

4 NGUYỄN THỊ THO 42 32 10 42 25 12 13 17 30 48,00%

III Chi cục THADS huyện Đắk Tô 106 37 69 106 100 51 1 48 6 54 52,00%

1 ĐẶNG ĐÌNH AN 40 19 21 40 39 6 1 32 1 33 17,95%

2 ĐỖ MẠNH KIỂM 66 18 48 66 61 45 16 5 21 73,77%

IV Chi cục THADS huyện Ngọc Hồi 231 63 168 4 227 194 126 2 53 13 33 99 65,98%

1 PHAN VĂN HÀ 35 14 21 35 23 21 2 12 14 91,30%

2 NGUYỄN THỊ THẮM 72 24 48 1 71 60 41 8 11 11 30 68,33%

3 ĐINH XUÂN KHƯƠNG 65 21 44 3 62 55 26 29 7 36 47,27%
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Thi 

hành

xong

Đình 

chỉ

thi 

hành 

án

Đang 

thi 

hành

Hoãn

thi 

hành án

Tạm 

đình 

chỉ thi 

hành án

Tạm 

dừng 

THA 

để 

GQKN

Trường 

hợp 

khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17A

Chia ra:

Tổng số 

phải thi 

hành

Có điều kiện thi hành

Chƣa 

có điều 

kiện thi 

hành

Năm 

trước

chuyển 

sang

Mới

thụ lý

Tổng số 

có điều 

kiện thi 

hành

Chia ra:

Tên đơn vị

Tổng số thụ lý

Ủy 

thác 

thi 

hành 

án

Cục 

THADS  

 rút lên 

thi hành

Tổng số phải thi hành

Tổng số 

chuyển

kỳ sau

Tỷ lệ 

(xong + 

đình 

chỉ)/ Có 

điều 

kiện

Tổng số

4 TRẦN QUỐC TUYẾN 59 4 55 59 56 38 2 14 2 3 19 71,43%

V Chi cục THADS huyện Đắk Glei 61 13 48 61 50 47 3 11 14 94,00%

1 CHÂU VĂN SƠN 27 8 19 27 19 19 8 8 100,00%

2 PHAN THANH TÁM 13 3 10 13 10 9 1 3 4 90,00%

3 VÕ TẤN CƯỜNG 21 2 19 21 21 19 2 2 90,48%

VI Chi cục THADS huyện Sa Thầy 172 49 123 172 142 97 1 41 3 30 74 69,01%

1 HÀ HUY HIỆN 68 14 54 68 63 44 17 2 5 24 69,84%

2 LÊ TRỌNG QUANG 104 35 69 104 79 53 1 24 1 25 50 68,35%

VII Chi cục THADS huyện Kon Rẫy 106 32 74 4 102 93 53 40 9 49 56,99%

1 LƯU VĂN THỂ 28 14 14 2 26 23 14 9 3 12 60,87%

2 VŨ VĂN TRƯỜNG 38 18 20 1 37 31 12 19 6 25 38,71%

3 CAO TIẾN MAI 40 40 1 39 39 27 12 12 69,23%

VIII Chi cục THADS huyện Kon Plong 10 2 8 1 9 8 7 1 1 2 87,50%

1 MAI VĂN DIỆN 4 2 2 4 3 2 1 1 2 66,67%

2 TRẦN VĂN HƯỜNG 6 6 1 5 5 5 100,00%

IX Chi cục THADS huyện Tu mơ rong 15 3 12 15 13 10 2 1 2 5 76,92%

1 BÙI VĂN VỊNH 6 3 3 6 5 3 1 1 1 3 60,00%

2 PHẠM VĂN TRƯỜNG 9 9 9 8 7 1 1 2 87,50%

X Chi cục THADS huyện Ia H'Drai 8 1 7 8 7 5 2 1 3 71,43%
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Thi 

hành

xong

Đình 

chỉ

thi 

hành 

án

Đang 

thi 

hành

Hoãn

thi 

hành án

Tạm 

đình 

chỉ thi 

hành án

Tạm 

dừng 

THA 

để 

GQKN

Trường 

hợp 

khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17A

Chia ra:

Tổng số 

phải thi 

hành

Có điều kiện thi hành

Chƣa 

có điều 

kiện thi 

hành

Năm 

trước

chuyển 

sang

Mới

thụ lý

Tổng số 

có điều 

kiện thi 

hành

Chia ra:

Tên đơn vị

Tổng số thụ lý

Ủy 

thác 

thi 

hành 

án

Cục 

THADS  

 rút lên 

thi hành

Tổng số phải thi hành

Tổng số 

chuyển

kỳ sau

Tỷ lệ 

(xong + 

đình 

chỉ)/ Có 

điều 

kiện

Tổng số

1 TRẦN VĂN DŨNG 6 6 6 6 5 1 1 83,33%

2 TRỊNH QUANG HƯNG 2 1 1 2 1 1 1 2

Phạm Anh Vũ Cao Minh Hoàng Tùng

Kon Tum, ngày  03 tháng 03 năm 2017

NGƢỜI LẬP BIỂU CỤC TRƢỞNG
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Biểu số: 07/TK-THA Đơn vị  báo cáo:

Đơn vị nhận báo cáo: 

Ngày nhận báo cáo:……/….…/……………

Thi hành

xong

Đình chỉ

thi hành 

án

Giảm 

thi 

hành 

án

Đang thi 

hành

Hoãn

thi hành 

án

Tạm 

đình 

chỉ thi 

hành án

Tạm 

dừng 

THA 

để 

GQKN

Trường 

 hợp 

khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

652.191.557 467.745.238 184.446.319 935.480 115.369.724 651.256.077 309.431.521 18.012.274 3.855.658 17.689 268.982.203 18.563.697 341.824.556 629.370.455 7,07%

I
Cục THADS tỉnh Kon 

Tum
156.870.002 35.867.584 121.002.418 81.101 156.788.901 148.426.699 3.464.130 553.659 131.941.694 12.467.217 8.362.202 152.771.112 2,71%

1 CAO MINH HOÀNG TÙNG 3.352 3.352 400 2.952 2.952 1.702 1.250 1.250 57,66%

2 ĐẶNG VĂN HÙNG 163.023 160.289 2.734 2.430 160.593 3.304 1.304 2.000 157.289 159.289 39,47%

3 TỐNG MINH LÝ 232.706 226.287 6.419 5.017 227.689 7.402 5.402 2.000 220.287 222.287 72,98%

4 PHẠM VĂN THUẬT 2.801.751 2.742.883 58.868 58.248 2.743.503 1.253.900 48.596 1.205.304 1.489.603 2.694.907 3,88%

5 THÁI VĂN THIỆN 37.788.499 2.837.348 34.951.150 37.788.499 34.159.405 29.977 553.659 33.575.768 1 3.629.093 37.204.863 1,71%

6 CHU TẤN ANH 30.306.340 6.768.105 23.538.235 30.306.340 29.220.207 3.360.382 21.780.574 4.079.251 1.086.133 26.945.958 11,50%

7 NGUYỄN QUANG TRUNG 344.939 272.204 72.735 344.939 81.187 500 80.687 263.752 344.439 0,62%

8 ĐÀO THỊ THU 85.227.933 22.860.468 62.367.465 15.006 85.212.926 83.696.882 15.411 75.293.507 8.387.965 1.516.045 85.197.516 0,02%

9 NGUYỄN THỌ THANH 1.460 1.460 1.460 1.460 856 604 604 58,63%

II Các Chi cục THADS 495.321.555 431.877.654 63.443.901 854.379 115.369.724 494.467.176 161.004.822 14.548.144 3.302.000 17.689 137.040.509 6.096.480 333.462.354 476.599.343 11,10%

I
Chi cục THADS TP 

Kon Tum
445.508.329 396.762.054 48.746.275 107.868 61.164.430 445.400.461 132.519.391 12.058.007 2.975.346 17.689 116.801.041 667.308 312.881.069 430.349.419 11,36%

1 CAO TIẾN ĐỒNG 62.100 62.100 3.317.029 62.100 62.100 61.900 200 200 99,68%

2 TRẦN THỊ KIỀU 13.235.671 9.841.935 3.393.736 13.235.671 6.294.882 2.036.169 148.825 3.780.579 329.310 6.940.789 11.050.677 34,71%

3 LÂM XUÂN HẬU 18.280.455 17.667.608 612.847 680.516 18.280.455 10.700.841 369.424 1.271.817 9.019.098 40.501 7.579.614 16.639.213 15,34%

4 NGUYỄN THỊ THỦY 366.122.589 346.415.715 19.706.873 515.143 366.122.589 80.218.826 8.191.666 429.472 71.597.687 1 285.903.762 357.501.450 10,75%

5 HOÀNG THỊ THANH ĐỨC 6.310.126 5.214.141 1.095.985 15.000 6.295.126 4.126.992 529.872 973.502 2.605.119 18.500 2.168.134 4.791.753 36,43%

6 LÊ THỊ HUYỀN 3.013.957 2.492.760 521.197 56.300 32.767.260 2.957.657 978.647 203.288 7.000 539.359 229.000 1.979.010 2.747.368 21,49%

Tỷ lệ 

(xong + 

đình 

chỉ)/ Có 

điều 

kiện

Tổng số

A

Tổng số

Chia ra:

Tổng số 

phải thi 

hành

Có điều kiện thi hành

Chƣa có 

điều

 kiện hành

Tên đơn vị

Tổng số thụ lý

Ủy thác 

thi 

hành án

Cục 

THADS  

rút lên thi 

hành

Tổng số phải thi hành

Tổng số 

chuyển

kỳ sau

Năm trước

chuyển 

sang

Mới

thụ lý

Tổng số có 

điều kiện 

thi hành

Chia ra:

Tổng cục Thi hành án dân sự

Đơn vị tính: 1.000 đồng

ngày 26 tháng 6 năm 2015 05 tháng / năm 2017

   KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TÍNH BẰNG TIỀN

Ban hành theo TT số: 08/2015/TT-BTP CHIA THEO CƠ QUAN THI HÀNH ÁN VÀ CHẤP HÀNH VIÊN Cục THADS tỉnh Kon Tum
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Thi hành

xong

Đình chỉ

thi hành 

án

Giảm 

thi 

hành 

án

Đang thi 

hành

Hoãn

thi hành 

án

Tạm 

đình 

chỉ thi 

hành án

Tạm 

dừng 

THA 

để 

GQKN

Trường 

 hợp 

khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Tỷ lệ 

(xong + 

đình 

chỉ)/ Có 

điều 

kiện

Tổng số

A

Chia ra:

Tổng số 

phải thi 

hành

Có điều kiện thi hành

Chƣa có 

điều

 kiện hành

Tên đơn vị

Tổng số thụ lý

Ủy thác 

thi 

hành án

Cục 

THADS  

rút lên thi 

hành

Tổng số phải thi hành

Tổng số 

chuyển

kỳ sau

Năm trước

chuyển 

sang

Mới

thụ lý

Tổng số có 

điều kiện 

thi hành

Chia ra:

7 ĐÀO MINH TUYÊN 6.500.829 2.216.568 4.284.261 15.134 6.485.695 4.621.690 186.604 141.000 4.294.086 1.864.005 6.158.091 7,09%

8 PHẠM THỊ HƯƠNG 15.525.732 2.394.092 13.131.640 21.234 850.000 15.504.497 13.639.437 275.420 13.364.018 1.865.060 15.229.078 2,02%

9 LÊ NGUYỄN THÚY HẰNG 16.456.871 10.519.235 5.937.637 200 23.034.482 16.456.671 11.875.975 203.664 3.730 17.689 11.600.896 49.996 4.580.696 16.231.588 1,90%

II
 Chi cục THADS huyện 

Đắk Hà 
17.132.335 14.459.777 2.672.558 679.604 54.205.294 16.452.731 8.606.218 799.668 62.560 5.927.127 1.816.863 7.846.512 15.590.503 10,02%

1 NGUYỄN THỊ CHÍNH 4.372.562 4.011.399 361.163 7.700 49.344.294 4.364.862 3.090.377 570.259 44.560 2.166.393 309.165 1.274.484 3.750.043 19,89%

2 NÔNG VĂN CƯỜNG 3.807.095 3.490.629 316.466 671.704 3.135.391 2.374.511 43.536 1.182.278 1.148.698 760.879 3.091.855 1,83%

3 BÙI VĂN TÂN 6.804.522 4.822.596 1.981.926 200 4.861.000 6.804.322 2.566.708 138.996 6.000 2.062.712 359.000 4.237.614 6.659.326 5,65%

4 NGUYỄN THỊ THO 2.148.157 2.135.153 13.004 2.148.157 574.622 46.878 12.000 515.744 1.573.534 2.089.279 10,25%

III
 Chi cục THADS huyện 

Đắk Tô 
3.132.733 1.155.181 1.977.553 3.132.733 3.002.743 126.057 160.000 2.716.686 129.990 2.846.677 9,53%

1 ĐẶNG ĐÌNH AN 2.752.383 900.163 1.852.220 2.752.383 2.727.733 102.839 160.000 2.464.894 24.649 2.489.544 9,64%

2 ĐỖ MẠNH KIỂM 380.351 255.018 125.333 380.351 275.010 23.218 251.792 105.341 357.133 8,44%

IV
 Chi cục THADS huyện 

Ngọc Hồi 
21.922.295 15.535.218 6.387.077 20.300 21.901.995 11.559.224 676.471 7.501 7.335.742 3.539.510 10.342.771 21.218.023 5,92%

1 PHAN VĂN HÀ 9.044.444 8.969.842 74.602 9.044.444 87.971 75.402 12.569 8.956.473 8.969.042 85,71%

2 NGUYỄN THỊ THẮM 5.156.936 4.326.407 830.529 4.700 5.152.236 3.886.865 88.957 456.264 3.341.644 1.265.371 5.063.279 2,29%

3 ĐINH XUÂN KHƯƠNG 5.559.983 2.033.166 3.526.817 15.600 5.544.383 5.432.183 401.163 5.031.020 112.200 5.143.220 7,38%

4 TRẦN QUỐC TUYẾN 2.160.933 205.804 1.955.129 2.160.933 2.152.205 110.949 7.501 1.835.889 197.866 8.728 2.042.483 5,50%

V
 Chi cục THADS huyện 

Đắk Glei 
672.749 521.625 151.124 200 672.549 522.693 85.230 437.463 149.856 587.319 16,31%

1 CHÂU VĂN SƠN 121.482 79.815 41.668 121.482 40.068 40.068 81.415 81.415 100,00%

2 PHAN THANH TÁM 163.985 68.441 95.544 200 163.785 95.344 31.250 64.094 68.441 132.535 32,78%

3 VÕ TẤN CƯỜNG 387.281 373.369 13.912 387.281 387.281 13.912 373.369 373.369 3,59%

VI
 Chi cục THADS huyện 

Sa Thầy 
3.369.636 1.255.469 2.114.167 3.369.636 2.525.856 489.270 96.593 1.867.195 72.798 843.780 2.783.772 23,19%

1 HÀ HUY HIỆN 1.102.145 684.285 417.860 1.102.145 450.166 128.918 8.125 279.989 33.135 651.979 965.103 30,44%

2 LÊ TRỌNG QUANG 2.267.491 571.184 1.696.308 2.267.491 2.075.690 360.353 88.469 1.587.206 39.663 191.801 1.818.670 21,62%
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Thi hành

xong

Đình chỉ

thi hành 

án

Giảm 

thi 

hành 

án

Đang thi 

hành

Hoãn

thi hành 

án

Tạm 

đình 

chỉ thi 

hành án

Tạm 

dừng 

THA 

để 

GQKN

Trường 

 hợp 

khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Tỷ lệ 

(xong + 

đình 

chỉ)/ Có 

điều 

kiện

Tổng số

A

Chia ra:

Tổng số 

phải thi 

hành

Có điều kiện thi hành

Chƣa có 

điều

 kiện hành

Tên đơn vị

Tổng số thụ lý

Ủy thác 

thi 

hành án

Cục 

THADS  

rút lên thi 

hành

Tổng số phải thi hành

Tổng số 

chuyển

kỳ sau

Năm trước

chuyển 

sang

Mới

thụ lý

Tổng số có 

điều kiện 

thi hành

Chia ra:

VII
Chi cục THADS huyện 

Kon Rẫy
3.181.821 2.118.862 1.062.959 35.328 3.146.493 1.931.699 271.233 1.660.466 1.214.794 2.875.260 14,04%

1 LƯU VĂN THỂ 664.156 621.686 42.470 28.818 635.338 628.965 37.343 591.622 6.373 597.995 5,94%

2 VŨ VĂN TRƯỜNG 1.722.313 1.497.176 225.137 5.049 1.717.264 508.842 21.713 487.129 1.208.422 1.695.551 4,27%

3 CAO TIẾN MAI 795.352 795.352 1.461 793.891 793.891 212.177 581.714 581.714 26,73%

VII

I

 Chi cục THADS huyện 

Kon Plong 
60.217 42.530 17.687 10.880 49.337 8.757 6.807 1.950 40.580 42.530 77,73%

1 MAI VĂN DIỆN 48.730 42.530 6.200 48.730 8.150 6.200 1.950 40.580 42.530 76,07%

2 TRẦN VĂN HƯỜNG 11.487 11.487 10.880 607 607 607 100,00%

IX
 Chi cục THADS huyện 

Tu mơ rong 
          81.789         16.939         64.850               -                      -           81.789           78.789       34.400                  -             -             44.388                   1            -             -             -              3.000           47.389 43,66%

1 BÙI VĂN VỊNH 19.139 16.939 2.200 19.139 17.089 4.200 12.888 1 2.050 14.939 24,58%

2 PHẠM VĂN TRƯỜNG 62.650 62.650 62.650 61.700 30.200 31.500 950 32.450 48,95%

X
 Chi cục THADS huyện 

Ia H'Drai 
       259.652         10.000       249.652          200                    -        259.452         249.452         1.001                  -             -          248.451                  -              -             -             -            10.000        258.451 0,40%

1 TRẦN VĂN DŨNG 1.202            -              1.202          200        -               1.002          1.002            1.001        -             -      1                    -             -       -      -      -               1                    99,90%

2 TRỊNH QUANG HƯNG 258.450       10.000       248.450     -         -               258.450     248.450       -            -             -      248.450       -             -       -      -      10.000        258.450       

Phạm Anh Vũ Cao Minh Hoàng Tùng

NGƢỜI LẬP BIỂU CỤC TRƢỞNG


Kon Tum, ngày  03 tháng 03 năm 2017
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